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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021


BÁO CÁO

Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2013/NĐ-CP
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Nghị định

1.1. Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (XLVPHC), Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, trong đó, dự kiến xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong năm 2013. Ngày 17 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sau đây viết tắt là Nghị định số 134/2013/NĐ-CP). Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Công Thương, các địa phương đã quán triệt nội dung của Luật XLVPHC và các Nghị định hướng dẫn Luật XLVPHC, trong đó có Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đến đội ngũ công chức và các đối tượng có liên quan.

Để triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, thực hiện các quy định của pháp luật về cắt giảm thủ tục hành chính và thực hiện chế độ báo cáo và để đảm bảo quy định pháp luật phù hợp với mức độ phát triển của đời sống kinh tế xã hội, phù hợp quy định của hệ thống pháp luật, trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành 07 Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định (đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ Công Thương), bao gồm:

· Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Thông tư số 27/2013/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung 04 lần, cụ thể như sau:

+ Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 và Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, tài liệu quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT để đáp ứng định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.
+ Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về biểu mẫu áp dụng trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT để phù hợp với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (trong đó đã bãi bỏ các biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và quy định các biểu mẫu mới áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính).
+ Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT để phù hợp với yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

· Thông tư số 14/2014/TT-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực.
· Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự.
1.2. Về công tác hướng dẫn thực hiện Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chính xác quy định của pháp luật, tránh nhầm lẫn, sai sót, Bộ Công Thương và một số địa phương đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện bao gồm:

- Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2797/BCT-ĐTĐL ngày 31 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

· Các địa phương cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn (UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về việc ban hành Quy định về việc xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; UBND Tp. Hà Nội ban hành Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 về việc ban hành Quy định về xử lý công trình xây dựng vi phạm bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội).
- Ngoài ra, một số tỉnh có ban hành quy chế phối hợp hoặc phân cấp trong XLVPHC tại địa phương.
1.3. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
Định kỳ 6 tháng và hằng năm, việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong lĩnh vực điện lực được Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Việc tự kiểm tra các văn bản QPPL quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực được Bộ Công Thương nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định. Kết quả cho thấy hầu hết các văn bản QPPL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đều được hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, không có văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành Nghị định
2.1. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Sau khi Nghị định số 134/2013/NĐ-CP được ban hành, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức các chương trình phổ biến văn bản pháp luật về điện lực (trong đó có Nghị định số 134/2013/NĐ-CP) như sau:

+ Năm 2013, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật tại 03 miền Bắc, Trung, Nam cho Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo Đơn vị điện lực của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gần 600 người); phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (02 lớp, khoảng 400 người); Tổng công ty Điện lực Miền Nam (gần 200 người); Tổng công ty Điện lực Miền Trung (gần 170 người); Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (02 lớp gần 300 người); Công ty Điện lực Đắk Lắk (gần 150 người).

+ Hằng năm, căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức từ 2 đến 3 đợt phổ biến, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành điện, trong đó có nội dung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn tại 03 Miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức 32 lớp tập huấn, sát hạch kiểm tra viên điện lực cho đội ngũ kiểm tra viên điện lực các cấp với tổng số học viên tham gia các lớp kiểm tra viên điện lực là hơn 5.700 học viên. Đối tượng chủ yếu được phổ biến, hướng dẫn, bồi dưỡng là lãnh đạo, cán bộ, công chức của các Sở Công Thương của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nhân viên của các đơn vị điện lực hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, truyền tải điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và ngoài EVN.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực bằng nhiều hình thức như: Đăng tải các văn bản QPPL mới hướng dẫn thi hành Nghị định theo quy định của pháp luật; kịp thời hợp nhất các quy định theo thẩm quyền. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hằng năm theo quy định và giao cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện, trong đó có các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tại các địa phương trên cả nước, công tác phổ biến, tuyên truyền được các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, giao Sở Tư pháp, Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện như:

+ Tổ chức triển khai Luật XLVPHC và các Nghị định hướng dẫn Luật (trong đó có Nghị định số 134/2013/NĐ-CP) kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức như: biên soạn chuyên mục hỏi đáp về Luật XLVPHC phát trên đài truyền thanh, truyền hình; mở các chuyên trang, chuyên đề và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC; phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật XLVPHC nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đối với các quy định của pháp luật.

+ Hằng năm, các Sở Công Thương đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật, trong đó có nội dung về tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn và hiệu quả, các quy định về XLVPHC trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đặc biệt, tùy thuộc nhu cầu về đội ngũ kiểm tra viên điện lực, Sở Công Thương đều tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực, thẻ an toàn điện theo thẩm quyền được giao.
2.2. Hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành Nghị định
Trong quá trình triển khai thi hành Nghị định, Bộ Công Thương đã chủ động theo dõi, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của các Sở Công Thương, các đơn vị điện lực, khách hàng sử dụng điện trong việc thực hiện các quy định có liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực để có hướng dẫn kịp thời; hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thông qua các hình thức thư điện tử, điện thoại, công văn hướng dẫn (Công văn số 2797/BCT-ĐTĐL ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương và một số công văn hướng dẫn của Cục ĐTĐL - Bộ Công Thương) và thông qua tư vấn trực tiếp tại các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); trong giai đoạn 2013-2020, Bộ Công Thương đã cắt giảm 02 TTHC trong quy định về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực, góp phần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

3. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong đó có nội dung về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và giao cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện. Đối với hình thức theo dõi thi hành pháp luật thường được thực hiện bằng hai hình thức là thu thập thông tin và kiểm tra thực tế. 

Theo báo cáo của 63 địa phương và các đơn vị điện lực quản lý các Kiểm tra viên điện lực trên phạm vi toàn quốc, công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong đó có nội dung về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện như sau:

· Đối với 63 UBND/SCT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hằng năm, đều ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trong đó có thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương.

· Đối với công tác kiểm tra sử dụng điện và an toàn điện của đội ngũ Kiểm tra viên điện lực thuộc các đơn vị điện lực: Hằng năm, các đơn vị điện lực đều có kế hoạch kiểm tra, đồng thời, thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất (công tác kiểm tra có thể kết hợp với chính quyền địa phương) đối với hoạt động sử dụng điện và an toàn điện của khách hàng sử dụng điện nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến trong lĩnh vực điện lực như hành vi trộm cắp điện, một số hành vi liên quan đến bảo vệ hành lang lưới điện...
(Chi tiết số liệu thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tại Phụ lục I kèm theo Báo cáo này).
4. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (về hoạt động điện lực, sử dụng điện và an toàn điện); lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trong thời gian từ năm 2013 đến nay, một số quy định của pháp luật về điện lực (về hoạt động điện lực, sử dụng điện và an toàn điện); an toàn đập, hồ chứa thủy điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã có sự thay đổi. Do đó, qua quá trình tổng kết thi hành, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, một số địa phương, đơn vị đã đề xuất bổ sung một số hành vi còn thiếu để xử lý những trường hợp phát sinh trên thực tế và sửa đổi hoặc bãi bỏ một số hành vi không còn phù hợp với quy định hiện hành (Chi tiết tại Bảng II kèm theo Phụ lục này). 
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2013/NĐ-CP
1. Kết quả tích cực đạt được
1.1. Tăng cường công tác phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm trong hoạt động điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong đó có nội dung liên quan đến Nghị định số 134/2013/NĐ-CP được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm đã góp phần tăng cường công tác phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm, cụ thể kết quả thực hiện cho thấy: 

Trong giai đoạn kể từ ngày Nghị định số 134/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, Bộ Công Thương đã thực hiện 293 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát hiện 12 vụ vi phạm và đã xử phạt bằng tiền với tổng số tiền xử phạt là 393 triệu đồng.
Số liệu báo cáo của các Sở Công Thương địa phương cho thấy, tổng số vụ vi phạm hành chính cần xử lý (bao gồm cả xử lý các vụ việc do các đơn vị điện lực chuyển hồ sơ) là 18.899 vụ/ 50.393 số cuộc thanh tra, kiểm tra và giảm dần qua các năm. Kết quả này cho thấy việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm cần xử lý theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, đặc biệt trong sử dụng điện và an toàn điện.

1.2. Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định góp phần tăng hiệu quả của việc thực thi các quy định pháp luật trong hoạt động điện lực
Kể từ khi Nghị định số 134/2013/NĐ-CP có hiệu lực, trong tổng số 50.673 cuộc thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP do Bộ Công Thương và các địa phương thực hiện thì Bộ Công Thương đã phát hiện 12 vụ vi phạm hành chính bị xử phạt bằng tiền với tổng số tiền là 393 triệu đồng và các đơn vị tại địa phương phát hiện 18.899 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 37,862 tỷ đồng. 
Hành vi vi phạm chủ yếu là trộm cắp điện, ngoài ra còn các hành vi vi phạm khác như: vi phạm quy định về Giấy phép, vi phạm hành lang an toàn điện (do thi công công trình xây dựng, điều khiển phương tiện giao thông), thiết kế, lắp đặt thiết bị điện không đáp ứng các quy định về kỹ thuật và an toàn điện, vi phạm các quy định trong bán lẻ điện, không có quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, không cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận; vi phạm quy định về kiểm toán năng lượng, vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng,….
Riêng đội ngũ Kiểm tra viên điện lực các Tổng công ty điện lực của EVN trong giai đoạn 2015-2019 đã phát hiện 19.565 vụ vi phạm với tổng số tiền cần bồi thường là 198 tỷ đồng (tương ứng với 70,866 triệu kWh), hành vi vi phạm chủ yếu là trộm cắp điện, vi phạm hành lang an toàn điện; chuyển 16.242 hồ sơ vi phạm hành chính tới các cấp có thẩm quyền để xem xét xử phạt, trong đó đã xử phạt 8.843 vụ; số vụ bị khởi tố hình sự là 349, chiếm 36% số vụ đề nghị khởi tố hình sự (970 vụ). Đặc biệt, việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi trộm cắp điện thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng của EVN qua các năm.
Theo báo cáo của các Sở Công Thương, đội ngũ Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực tại một số địa phương còn hạn chế về nghiệp vụ khi phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên, việc phân cấp cho đội ngũ kiểm tra viên điện lực thuộc EVN trong việc kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện và xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2013/TT-BCT đã góp phần kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động điện lực để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, giúp công tác quản lý lưới điện ngày càng có hiệu quả, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định.
Nhìn chung, việc áp dụng các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân bằng các hình thức khác nhau, trong đó có phạt tiền đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đối với người dân và doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả của việc thực thi các quy định pháp luật trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ kiểm tra viên điện lực trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực
Mặc dù theo báo cáo của một số địa phương, đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực điện lực còn thiếu, cần được tuyển dụng và đào tạo các kỹ năng, kiến thức chuyên môn sâu về ngành điện, tuy nhiên, thông qua việc thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Công Thương và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của phần lớn các Sở Công Thương cho thấy: chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ kiểm tra viên điện lực tại địa phương khi thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày một nâng cao, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền được giao, đồng thời xác định được các vướng mắc trong thực thi quy định về xử lý VPHC để có đề xuất Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời hoặc có đề xuất sửa đổi Luật XLVPHC (ví dụ: mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, quy định về tạm giữ tang vật, phương tiện,…).
1.4. Đánh giá chung về kết quả triển khai thi hành 

a) Công tác tổ chức, triển khai thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đã được Bộ Công Thương chỉ đạo sát sao; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được nghiêm túc thực hiện thông qua việc ban hành các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động điện lực được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các quy định có mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp để có kiến nghị xây dựng các văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung phù hợp.

b) Tại các địa phương: Đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 134/2013/NĐ-CP và các Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật tại phần lớn địa phương được tổ chức thực hiện, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 
c) Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đã góp phần phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm trong hoạt động điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

Công tác kiểm tra của đội ngũ kiểm tra viên điện lực tại phần lớn các tỉnh được thực hiện bài bản, nghiêm túc, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật; việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp và người dân năm sau tốt hơn năm trước, những tồn tại hạn chế các năm dần được khắc phục. 
d) Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương, cụ thể:
· Qua công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tổng số tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính là 18.911 (chiếm khoảng 37,5% tổng số các cuộc/vụ thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật) cho thấy còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, trong tổng số 18.911 vụ vi phạm hành chính có 18.864 vụ vi phạm trong hoạt động điện lực chiếm (99,8%) và tập trung chủ yếu là hành vi trộm cắp điện, vi phạm về giấy phép hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện,…. cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một số ít tổ chức, cá nhân trong hoạt động điện lực chưa cao. Một số người dân hiểu biết hạn chế, chủ quan nên quá trình sử dụng điện tính an toàn không được đảm bảo, đã có những vụ việc vi phạm an toàn điện đáng tiếc xảy ra.
· Số lượng các vụ trộm cắp điện giảm dần qua các năm ngoài nguyên nhân các đơn vị cung ứng điện hiện đã và đang thay thế dần các công tơ cơ sang công tơ điện tử nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cắp điện sau công tơ, còn một phần nguyên nhân khác xuất phát từ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp điện theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP khá cao, có tính răn đe.

· Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đã được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương; phần lớn các hành vi vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã được phát hiện và lập hồ sơ xử lý và thi hành kịp thời, cơ bản đáp ứng thời hạn theo quy định. Các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều được Bộ Công Thương hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.  

d) Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 
- Tại một số địa bàn thuộc các tỉnh miền núi, có địa hình phức tạp, thời gian đầu việc triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn còn khó khăn; công tác tổ chức triển khai tuyên truyền đến cán bộ, công nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lực còn hạn chế; chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương với ngành điện trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện gây ảnh hưởng đến cung cấp điện; công tác tuyên truyền trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả chưa cao.
- Mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP còn thấp so với lợi ích thu được từ hành vi vi phạm; việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi an toàn đập thủy điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn hạn chế, một phần do mức xử phạt thấp, một phần do các hành vi vi phạm cần xử lý chưa được quy định đầy đủ tại Nghị định.
- Việc rà soát các quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP với các văn bản QPPL khác có liên quan và trong thực tế thực hiện cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, nhiều hành vi vi phạm chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng, do vậy cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 134/2013/NĐ-CP để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân
a) Mức xử phạt thấp

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực có mức tối đa là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với cá nhân và 100.000.000 triệu (một trăm triệu đồng) đối với tổ chức (được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP). Mức phạt này là quá nhẹ so với lợi ích thu được từ hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực cũng như hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Do đó, trong quá trình sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công Thương đề xuất nâng gấp đôi mức phạt trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và đã được Quốc hội khóa XIV thông qua năm 2020.
Vì vậy, để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần thiết phải sửa đổi Nghị định để nâng mức phạt ở mức phù hợp theo đúng quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
b) Một số hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP chưa phù hợp với các quy định khác của pháp luật dẫn tới khó khăn trong quá trình xử lý đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp thực tế và đã bị bãi bỏ tại các văn bản pháp luật quy định về nội dung; ngoài ra một số hành vi vi phạm chưa có chế tài xử phạt cần bổ sung vào dự thảo Nghị định như: thực hiện nghiệm thu, cho phép đấu nối và đóng điện vận hành công trình điện không có trong quy hoạch; không triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng mà báo cáo kiểm toán năng lượng đề ra; không thực hiện báo cáo về định mức tiêu hao năng lượng; một số hành vi vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện, dụng cụ điện, không thực hiện đào tạo, huấn luyện an toàn điện cho người lao động, một số hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP liên quan đến quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện,… nên cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.
c) Việc xử lý các đối tượng vi phạm trong hoạt động điện lực (ví dụ: trộm cắp điện, hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực...) gặp khó khăn, do công tác giám định tư pháp, việc xác định thời gian, sản lượng điện bị mất gặp vướng mắc; chứng cứ để truy tố không rõ ràng dẫn đến khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính; nhiều trường hợp không tìm được địa chỉ đơn vị hoạt động tư vấn vi phạm để xử lý theo quy định.

d) Việc chấp hành quy định pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện chưa nghiêm như không cộng tác và cản trở Kiểm tra viên điện lực thực hiện hoạt động kiểm tra theo quy định; sự phối hợp với các cấp có thẩm quyền khi xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp còn hạn chế.
III. RÀ SOÁT QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2013/NĐ-CP VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Lĩnh vực điện lực

a) Quy định về mức phạt tiền tối đa tại khoản 1 Điều 3: Hiện nay, mức phạt tối đa áp dụng cho lĩnh vực điện lực đang quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP là 50 triệu đối với cá nhân và 100 triệu đối với tổ chức.

Tuy nhiên, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật năm 2020) đã nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100 triệu đối với cá nhân và 200 triệu đối với tổ chức.

Kiến nghị: Xem xét sửa đổi nâng mức phạt tối đa phù hợp với quy định của tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

b) Một số quy định tại các điều từ Điều 5 đến Điều 15: Do mức phạt tối đa thay đổi, đồng thời các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn đã có nhiều thay đổi để phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo mâu thuẫn với các quy định khác của pháp luật.

Kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP một số hành vi mới, bỏ một số hành vi không còn phù hợp, điều chỉnh mức phạt phù hợp.
c) Các điều từ Điều 33 đến Điều 36: Việc thay đổi mức phạt tối đa theo quy định của Luật XLVPHC năm 2020 và dự kiến điều chỉnh hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với hành vi cụ thể dẫn đến thẩm quyền xử phạt của lực lượng xử phạt trong lĩnh vực điện lực cần thiết rà soát và sửa đổi phù hợp.

Kiến nghị: Sửa đổi cho phù hợp

2. Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; trong đó một số nội dung quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện thay đổi hoặc bổ sung dẫn tới các quy định tại các Điều 16, 17, 18 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

3. Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Không có nội dung chồng chéo, tuy nhiên cần thiết rà soát, điều chỉnh nội dung (khoản 3 Điều 23, khoản 4 Điều 30) và mức phạt của một số hành vi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc áp dụng.
(Chi tiết kết quả rà soát các quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP được cho trong Phụ lục II kèm Báo cáo này)
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể của Nghị định 134/2013/NĐ-CP

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 01 năm 2021 (Kế hoạch) giao Bộ Công Thương xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, đồng thời, căn cứ các đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 134/2013/NĐ-CP tại các mục I, II, III báo cáo này, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP là cần thiết và cần dựa trên những nguyên tắc và định hướng sau:

1.1. Quan điểm, định hướng đối với việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP

a) Tiếp tục kế thừa các quy định pháp luật vẫn còn phù hợp, phát huy tác dụng tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.
b) Cụ thể hóa các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung có liên quan tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
c) Khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; giải quyết được các vấn đề mới phát sinh.

1.2. Dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP
a) Sửa đổi tên Nghị định để xác định cụ thể lĩnh vực xử phạt về an toàn đập và hồ chứa thủy điện.
b) Sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực điện lực từ 50 triệu đồng đối với cá nhân thành 100 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt đối với tổ chức gấp đôi mức phạt đói với cá nhân để phù hợp với nội dung sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
c) Bổ sung quy định về hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn; đình chỉ hoạt động dán nhãn năng lượng có thời hạn) và sửa đổi, bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả theo hướng làm rõ hơn các biện pháp đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và bổ sung các biện pháp cần thiết áp dụng trong quá trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời, liệt kê đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả tại 01 Điều tại Nghị định để đảm bảo thống nhất, thuận tiện trong quá trình áp dụng.
c) Sửa đổi, bổ sung các quy định về mức phạt cụ thể theo xu hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo đối với một số hành vi và tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhưng có xem xét mức độ tương đồng với một số hành vi vi phạm có tính chất tương tự được quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác.
d) Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.
đ) Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh đảm bảo phù hợp quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi và sự phân cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, an toàn đập, hồ chứa thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.
2. Đề xuất, kiến nghị Giải pháp tổ chức thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành
Bộ Công Thương dự kiến ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ thông qua bao gồm các nội dung sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định theo các hình thức khác nhau phù hợp với quy định của pháp luật như đăng tải trên trang thông tin điện tử nội dung Nghị định, viết tin bài về điểm mới của Nghị định hoặc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Nghị định ở Trung ương và địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến…
b) Thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định trong quá trình thực hiện để xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời và đồng bộ.
c) Phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ở Trung ương và địa phương; đưa nội dung về xử lý vi phạm hành chính là một trong các nội dung chính của các chương trình tập huấn, đào tạo do Bộ tổ chức hằng năm.
d) Hằng năm, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng cả hai hình thức: báo cáo định kỳ; kiểm tra thực tế. 
Trên đây là nội dung Báo cáo Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương xin kính trình Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐTĐL.
	        KT. BỘ TRƯỞNG

       THỨ TRƯỞNG

                      Đặng Hoàng An


Phụ lục I
THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BCT-BCT ngày       tháng       năm 2021 của Bộ Công Thương)
I. Số liệu của Bộ Công Thương và tổng hợp báo cáo từ các địa phương (Số liệu kể từ ngày 17/10/2013 đến nay)

	STT
	Lĩnh vực
	Xử lý vi phạm hành chính của Cục ĐTĐL, ATMT (Bộ CT)
	Xử lý vi phạm hành chính tại địa phương 
	Hành vi vi phạm chủ yếu

	
	
	Số cuộc/vụ thanh tra, kiểm tra
	Số vụ vi phạm bị phát hiện cần xử lý
	Tổng số tiền xử phạt (triệu đồng)
	Số cuộc/vụ thanh tra, kiểm tra
	Số vụ vi phạm bị phát hiện cần xử lý
	Tổng số tiền xử phạt (triệu đồng)
	

	1
	Lĩnh vực điện lực
	226
	9
	157.5
	49.419
	18.864
	36.162
	Trộm cắp điện, vi phạm quy định về Giấy phép, vi phạm hành lang an toàn điện (do thi công công trình xây dựng, điều khiển phương tiện giao thông,…), thiết kế, lắp đặt thiết bị điện không đáp ứng các quy định về kỹ thuật và an toàn điện, vi phạm các quy định trong bán lẻ điện,…

	2
	Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
	67 
	3 
	235.5 
	303
	13
	476
	Không có quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, không cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận;…

	3
	Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	 
	
	
	671
	22
	1.225
	Vi phạm về kiểm toán năng lượng, vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng,…

	Tổng cộng
	293
	12
	393.0
	50.393 
	18.899 
	37.862 
	


II. Số liệu báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bao gồm 5 Tổng công ty điện lực thuộc EVN) từ 2015-2019 về công tác kiểm tra sử dụng điện
	STT
	Năm thực hiện
	Tổng số Biên bản kiểm tra
	Số vụ vi phạm
	Sản lượng bồi thường (kWh)
	Số tiền bồi thường (tỷ đồng)
	Số biên bản VPHC trong lĩnh vực điện lực
	Xử lý hình sự

	
	
	
	
	
	
	Số vụ chuyển cơ quan có thẩm quyền
	Số vụ đã xử phạt hành chính
	Số vụ đề nghị khởi tố hình sự
	Số vụ đã khởi tố hình sự

	1
	2015
	2.944.145
	5.814
	18.678.054
	53
	5.001
	2.286
	29
	0

	2
	2016
	3.379.291
	4.586
	16.168.597
	46
	3.131
	1.646
	844
	343

	3
	2017
	3.455.513
	3.873
	14.611.277
	34
	3.5
	2.182
	68
	2

	4
	2018
	3.800.165
	3.174
	11.780.994
	34
	2.738
	1.604
	12
	0

	5
	2019
	2.614.242
	2.118
	9.627.394
	31
	1.872
	1.125
	17
	4

	Tổng cộng
	16.193.356
	19.565
	70.866.316
	198
	16.242
	8.843
	970
	349


III. Số liệu báo cáo của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (An toàn điện)

	Tổng số vụ kiểm tra
	Số vụ vi phạm
	Tổng số tiền xử phạt (triệu đồng)
	Hành vi vi phạm 
	Đối tượng xử phạt

	318
	31
	182,75
	Vi phạm an toàn hành lang lưới điện do xây dựng công trình, điều khiển phương tiện giao thông, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn
	1 tổ chức, 09 cá nhân


Phụ lục II
RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2013/NĐ-CP VÀ VĂN BẢN QPPL KHÁC CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BCT-ĐTĐL ngày      tháng        năm 2021)

I. Một số nội dung chung:

	TT
	Quy định hiện hành tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP
	Mâu thuẫn với các văn bản QPPL khác có liên quan hoặc chưa/không phù hợp với thực tế
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)

	I
	Lĩnh vực điện lực
	
	

	1
	Quy định về mức phạt tiền tối đa tại khoản 1 Điều 3, hiện nay đang quy định là 50.000.000 đồng đối với cá nhân, 100.000.000 đồng đối với tổ chức, đơn vị điện lực
	Hiện nay, mức phạt tối đa áp dụng cho lĩnh vực điện lực đang quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP là 50 triệu đối với cá nhân và 100 triệu đối với tổ chức.

Tuy nhiên, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đã nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100 triệu đối với cá nhân và 200 triệu đối với tổ chức.
	Sửa đổi mức phạt tối đa áp dụng cho lĩnh vực điện lực phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, cụ thể là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

	2
	Một số quy định tại các điều từ Điều 5 đến Điều 15 liên quan đến mức phạt.
	Mức phạt tối đa thay đổi, đồng thời các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản QPPL hướng dẫn đã có nhiều thay đổi nên quy định hiện tại đối với một số hành vi vi phạm cần xử lý hoặc mức phạt không còn phù hợp.
	Sửa đổi, bổ sung mức phạt và hành vi vi phạm cần xử lý VPHC phù hợp.

	3
	Khoản 4 Điều 7
	Hiện nay, vấn đề chống độc quyền trong khâu phát điện sẽ được xử lý theo Luật Canh tranh
	Bãi bỏ khoản này

	4
	Khoản 4, khoản 5 điều 10; khoản 8, khoản 9 Điều 11 
	Hiện nay, Luật Đầu tư không quy định hoạt động xuất, nhập khẩu điện là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP không quy định phải cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu điện. Theo quy định của Luật Điện lực chỉ quy định về việc mua bán điện với nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
	Sửa đổi các nội dung cho phù hợp

	5
	Điểm b khoản 2 Điều 12 quy định: 
“b) Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện; vi phạm pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường.” là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
	Khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường không quy định ngừng cấp điện là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

Vì vậy, cần điều chỉnh hành vi này.
	Sửa đổi như sau:
“b) Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện; vi phạm pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường.”

	6
	Các điều từ Điều 33 đến Điều 36
	Việc thay đổi mức phạt tối đa và dự kiến điều chỉnh hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với hành vi cụ thể dẫn đến thẩm quyền xử phạt của lực lượng xử phạt trong lĩnh vực điện lực sẽ phải thay đổi
	Sửa đổi cho phù hợp

	II
	Lĩnh vực an toàn đập thủy điện
	
	

	
	Các quy định tại các điều 16, 17, 18 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP 
	Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; trong đó một số nội dung quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện thay đổi hoặc bổ sung dẫn tới tên Nghị định và các quy định tại và các điều 16, 17, 18 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp.
	Sửa đổi cho phù hợp


II. Tổng hợp rà soát các quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP (Do các địa phương, EVN và các đơn vị thuộc EVN thực hiện)

1. Lĩnh vực điện lực

	TT
	Quy định hiện hành tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP
	Mâu thuẫn với các văn bản QPPL khác có liên quan hoặc chưa/không phù hợp với thực tế
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)

	Điều 3 (EVN, HCMPC, CPC, SPC, NPT; UBND các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cà Mau, Cao Bằng, Tp. Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nam, Lào Cai; các Sở Công Thương: Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Nông, Đồng Nai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Nam Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tp. HCM)

	1
	Quy định tại khoản 1: “Đối với từng hành vi vi phạm, cá nhân, tổ chức hoặc Đơn vị điện lực có hành vi vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây”.
	- Luật XLVPHC quy định: "Đối tượng xử phạt vi phạm chính là cá nhân hoặc tổ chức".
- Khoản 2 Điều 3 Luật Điện lực quy định: “Đơn vị điện lực là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan”.
	1. Xác định đối tượng bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với Luật Điện lực và Luật XL VPHC. 

2. Bỏ đối tượng “Đơn vị điện lực”.

	2
	Mức phạt tối đa đối với lĩnh vực điện lực
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020 đã sửa mức phạt tối đa lên 2 lần
	SCT Tp. HCM, HNPC: Đề nghị sửa mức phạt để phù hợp với quy định.

	Điều 5 (SCT các tỉnh Hưng Yên, Phú Yên)

	3
	Khoản 1 quy định: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền Đơn vị điện lực từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép với cơ quan cấp giấy phép theo quy định”
	Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định trách nhiệm của Đơn vị được cấp phép phải gửi báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 01/3 hàng năm về cơ quan cấp phép và các Sở Công Thương địa phương.
	SCT Phú Yên kiến nghị: Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm khi đơn vị điện lực không gửi báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Công Thương địa phương theo quy định.

	4
	Khoản 3 quy định: “Phạt tiền Đơn vị điện lực từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan cấp giấy phép theo quy định, trừ Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực.”
	Một số Đơn vị điện lực bán lẻ điện là tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và vốn đầu tư của tư nhân, không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán tài chính bắt buộc hàng năm
	SCT tỉnh Hưng Yên chỉ nêu kiến nghị do quy định này gây khó khăn cho người có thẩm quyền xử phạt và đơn vị bán lẻ điện. 

	Điều 6 (SCT Trà Vinh)

	5
	Khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình điện không có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép
	Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.
	SCT Trà Vinh đề nghị: Bãi bỏ quy định này.

	Điều 9 (EVN, UBND tỉnh Lai Châu)

	6
	Điểm b khoản 1: “Không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm”
	Nghị định 134/2013/NĐ-CP chỉ quy định hành vi không có biên bản treo tháo khi lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm, không quy định biên bản phải có chữ ký của đại diện khách hàng và được gửi cho khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Thông tư số 42/20215/TT-BCT của Bộ Công Thương. 
	UBND tỉnh Lai Châu kiến nghị sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 9: “Không có biên bản treo tháo lắp đặt, thay thế thiết bị đo đếm điện; hoặc biên bản không có chữ ký đại diện của khách hàng”

	7
	Điểm b khoản 7: “Buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này”
	Tại Chương 3 Nghị định quy định thẩm quyền, thủ tục xử phạt cho phép nhiều chủ thể, thậm chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền áp dụng “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” như một biện pháp khắc phục hậu quả là không phù hợp với quy định của Luật Điện lực và các VBQPPL liên quan đến quan hệ dân sự, thương mại.
	EVN, HNPC kiến nghị bỏ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 9

	Điều 11 (SCT tỉnh Tiền Giang)

	8
	Điểm a khoản 4 quy định: “Phạt tiền Đơn vị bán lẻ điện từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt sau 07 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện đã bảo đảm các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng.”.
	Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP không có quy định về thời gian Bên bán điện phải ký hợp đồng cho bên mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt nên không có căn cứ để xử phạt
	SCT tỉnh Tiền Giang đề nghị sửa đổi cho phù hợp

	Điều 12. Vi phạm các quy định về sử dụng điện (EVN, CPC, NPT; UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Đà Nẵng, Điện Biên, Lạng Sơn, Tp. Hà Nội, Nghệ An; SCT các tỉnh Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ngãi, Vĩn Phúc).

	9
	Điểm b khoản 2 quy định: “Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm  pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường”.
	Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này không quy định trách nhiệm của đơn vị cấp điện trong ngừng cung cấp điện.
	EVN kiến nghị:

- Bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP đối với trường hợp bên mua điện tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân khác để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Hoặc:

- Bãi bỏ quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP: “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” là một biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP với Luật XLVPHC về biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh Lạng Sơn, Tp. Hà Nội, Sở CT Nam Định, CPC kiến nghị: Sửa đổi cho phù hợp

	10
	Khoản 9
	Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội trộm cắp tài sản quy định “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm"
	EVN, HNPC kiến nghị: quy định mức truy cứu trách nhiệm hình sự với giá trị tài sản từ 2.000.000 đồng (tương ứng với sản lượng điện trộm cắp) thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, nhằm nâng cao chế tài của pháp luật đối với hành vi trộm cắp điện.

	11
	Khoản 10 quy định: “Trong trường hợp có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc trả lại hồ sơ thì áp dụng thời hạn xử phạt quy định tại Điều 63 Luật XLVPHC, mức tiền phạt quy định tại điểm k khoản 9 Điều 12 Nghị định 134 và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.”.
	Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn ra quyết định xử phạt ngắn, chỉ 30 ngày kể từ ngày nhận được các quyết định không khởi tố, đình chỉ điều tra… Trường hợp cần xác minh thêm thì không quá 45 ngày. 

Với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, là vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến vẫn nằm trong thời hiệu 01 năm thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt VPHC. Khả năng thứ hai, là vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến quá thời hiệu 01 năm thì người có thẩm quyền sẽ không được ra quyết định xử phạt VPHC. Như vậy, quy định nêu trên sẽ dẫn đến một nghịch lý là hành vi trộm cắp điện với số lượng rất lớn (20.000kWh) có thể không bị xử lý hình sự lẫn xử phạt hành chính.


	EVN, UBND Tp. Đà Nẵng, UBND tỉnh Điện Biên, SCT Đồng Nai, SCT Hà Nam, Hưng Yên, CPC kiến nghị: Thống nhất quy định về thời hạn, thời hiệu xử phạt giữa Luật XLVPHC và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, SCT Hà Nam, NPT kiến nghị: Cần bảo đảm thống nhất quy định về thời hiệu và thời hạn xử phạt VPHC, do đó, cần sửa đổi Luật XLVPHC và cả Nghị định số 134 theo hướng: “Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục TTHS, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu VPHC thì bị xử phạt hành chính; trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt VPHC là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm

SCT Vĩnh Phúc kiến nghị: sửa đổi cho phù hợp

	Điều 15. Vi phạm về an toàn điện (SCT Long An, NPC)

	12
	Điểm c khoản 6 (SCT Long An)
	Không phù hợp với khoản 1 Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
	Đề nghị sửa: “Đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện” 

	13
	Điểm d khoản 1 (SCT Long An)
	Không phù hợp với khoản 3 Điều 4 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
	Đề nghị sửa: “Thả diều hoặc bất cứ vật gì gây sự cố lưới điện hoạc trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện”

	14
	Nội dung liên quan đến kiểm định, thí nghiệm tại Điều 15 (NPC)
	Liên quan đến quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCT: Các nội dung kiểm định trùng với các nội dung kiểm tra, thí nghiệm, thử nghiệm theo quy phạm kỹ thuật do Bộ Công Thương ban hành
	

	Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của UBND các cấp (EVN)

	15
	Thẩm quyền xử phạt của UBND các cấp
	Điều 33 quy định Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm có giá trị không vượt quá mức phạt tiền quy định đối với những hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định. 

Điều 38 Luật XLVPHC quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã tịch thu tang vật có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định; không quy định hạn mức giá trị tài sản bị tịch thu đối với quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh. 
	EVN kiến nghị xem xét thống nhất quy định giữa Luật XLVPHC và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP

	Các nội dung quy định về biện pháp khắc phục hậu quả tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP (EVN, HNPC, HCMPC, NPT; UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Cao Bằng; Tp. Đà Nẵng, các SCT Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Hà Nam, Quảng Ngãi )

	16
	Các nội dung quy định về biện pháp khắc phục hậu quả chưa phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan
	Nghị định số 134 còn quy định về biện pháp khắc phục hậu quả “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” là chưa thật sự hợp lý. Theo quy định của khoản 2 Điều 20 Luật Điện lực, việc mua bán điện trên thị trường điện lực được thực hiện theo hai hình thức: i) mua bán thông qua hợp đồng có thời hạn giữa bên bán điện và bên mua điện; ii) mua bán giao ngay giữa bên bán điện và bên mua điện thông qua đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực. Như vậy, quan hệ giữa bên bán điện và khách hàng sử dụng điện là một quan hệ dân sự. Ngoài ra, Điều 46 Luật Điện lực còn quy định về quyền của khách hàng sử dụng điện được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra và có nghĩa vụ bồi thường khi gây thiệt hại cho bên bán điện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cơ chế bồi thường này phải được thực hiện thông qua thủ tục tố tụng dân sự chứ không phải thông qua thủ tục hành chính.

Nghị định số 134 quy định nhiều chủ thể như Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Công thương, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền áp dụng “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” như một biện pháp khắc phục hậu quả là không phù hợp với quy định của Luật Điện lực.
	EVN, UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, SCT Bình Thuận kiến nghị: bãi bỏ quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP: “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” là một biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP với Luật XLVPHC về biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND Tp. Đà Nẵng, CPC kiến nghị: Sửa đổi cho phù hợp

SCT Bắc Ninh, Bình Định, Tp. HCM, HNPC, HCMPC, NPT kiến nghị: bãi bỏ biện pháp khắc phục hậu quả bằng buộc bồi thường thiệt hại trong quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ĐL.

SCT Hà Nam kiến nghị: bãi bỏ biện pháp khắc phục hậu quả bằng buộc bồi thường thiệt hại trong quy định xử phạt VPHC

UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị: sửa điểm d khoản 12 Điều 12: “Buộc bồi hoàn toàn bộ số tiền bằng giá trị lượng điện năng đã bị trộm cắp

	17
	Điều 11 chưa quy định về biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý đối với “số tiền điện đã thu thừa” từ việc bán sai giá (thu cao hơn) gây thiệt hại cho bên mua
	Khoản 3 Điều 23 Luật Điện lực quy định: “Bên bán điện thu thừa tiền điện phải hoàn trả cho bên mua điện, kể cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa”
	SCT Bình Thuận kiến nghị: Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 11 của Nghị định “Buộc Bên bán điện phải hoàn trả cho Bên mua điện số tiền điện đã thu thừa, kể cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa” đối với số tiền điện thu thừa từ việc bán sai giá điện (cao hơn) do cơ quan có thẩm quyền quy định.

	Điều 42 (SCT tỉnh Đắk Lắk)

	18
	Khoản 2 Điều 42 quy định về thẩm quyền lập Biên bản hành chính trong lĩnh vực điện lực; lập Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hơp phát hiện hành vi trộm cắp điện của Kiếm tra viên điện lực khi đang thi hành nhiệm vụ
	Khoản 3, khoản 5 Điều 125 Luật XL VPHC không hướng dẫn cụ thể về trường hợp chủ thể ban hành Quyết định tạm giữa tang vật, phương tiện khi người lập Biên bản tạm giữ là Kiểm tra viên của Đơn vị điện lực
	SCT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

	Các nội dung khác

	19
	Không liệt kê các biện pháp khắc phục hậu quả thành 1 điều riêng (SCT các tỉnh  Nam Định, Vĩnh Phúc, Cần Thơ)
	
	Đề nghị bổ sung

	20
	Công văn 2797/BCT-ĐTĐL ngày 31/3/2016 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quá trình phát hiện, xử lý hành vi trộm cắp điện (UBND các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Đà Nẵng, SCT tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Tp. HCM, HCMPC, CPC, NPT)
	Nội dung Công văn với mục đích hướng dẫn khoản 2, khoản 3 Điều 61 và Điều 66 của Luật XL VPHC là không phù hợp
	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị đưa vào Thông tư;

SCT Tp. HCM kiến nghị bổ sung thời hạn ra quyết định xử phạt đối với vụ việc trộm cắp điện vào Nghị định số 134

	21
	Chưa quy định (UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, SCT Bến Tre)

UBND Nghệ An: Chưa quy định.

NPT: Chưa quy định hành vi
	· Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

· Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng CP về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời ở Việt Nam;

· Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Chưa có chế tài xử phạt đối với khách hàng sử dụng điện việc mua bán điện có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP.

Nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 126/2008/NĐ-CP cấm: “Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong phạm vi 500m tính từ chân công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia trở ra xung quanh” chưa phù hợp với quy định tại Điều 4, Điều 11, Điều 12, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.
	Đề nghị tham mưu bổ sung các hành vi vi phạm xảy ra trong các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời.

UBND Nghệ An: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung

NPT đề nghị xem xét bổ sung hành vi vi phạm cần xử lý để quy định thống nhất phạm vi canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp,… cũng như phạm vi sử dụng đất hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 500kV.

	22
	Mức tiền phạt của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP không thống nhất với Luật XL VPHC (SCT tỉnh Cần Thơ)
	
	SCT tỉnh Cần Thơ: Đề nghị xem xét, sửa đổi phù hợp

	23
	Khoản 6, khoản 7 Điều 12 (UBND Tp. Đà Nẵng)
	Quy định chưa rõ ràng nên chưa thể xử lý VPHC
	Đề nghị xem xét, sửa đổi phù hợp

	24
	SCT Bạc Liêu
	
	Đề nghị Cục Điều tiết điện lực trình điều chỉnh đưa đối tượng sử dụng điện sau công tơ vào đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo an toàn cũng như tính mạng của người dân.

	25
	VP về an toàn điện (UBND TP. Hà Nội): quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 15.


	
	UBND Tp. Hà nội đề nghị:

- bổ sung biện pháp ngăn chặn và quy định việc xử lý khi không xác định được chủ thể vi phạm tại khoản 1;

- sửa đổi, bổ sung đối với hành vi VP an toàn điện quy định tại điểm d khoản 2, điểm b khoản 4, khoản 6 Điều 15 ngoài việc tịch thu tang vật, phương tiện, có thể áp dụng biện pháp tạm giữ.

	26
	Thời hiệu xử phạt (Tổng công ty ĐL Hà nội, HCMPC, SPC)
	
	Tổng công ty ĐL Hà nội, SPC kiến nghị: Kéo dài thời hiệu xử lý VPHC đối với hành vi trộm cắp điện (hơn 1 năm) nếu hồ sơ chuyển cơ quan điều tra không đủ yếu tố để xử lý hình sự

	27
	Thẩm quyền xử phạt và mức phạt (UBND Tp. Hà Nội, Quảng Bình; SCT các tỉnh Đăk Lăk, Hải Dương, Long An, Ninh Thuận, Sơn La, Tp. Hồ Chí Minh), trong đó: 

· SCT tỉnh Đăk Lắk: Thẩm quyền đối với UBND cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 33) và Chánh Thanh tra Sở quy định tại khoản 2, Điều 34;

· UBND Tp. Hà Nội kiến nghị:

+ Thẩm quyền XP đối với UBND cấp xã, chánh thanh tra và trưởng thanh tra chuyên ngành;

+ Mức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 5; khoản 4 Điều 6; khoản 6, 7 Điều 12; khoản 4 Điều 12

· UBND Quảng Bình kiến nghị riêng đối với mức phạt quy định tại điểm d khoản 1, Điều 15.
	Mức XP đang ở mức thấp so với Luật XL VPHC đã được sửa đổi năm 2020;


	Đề nghị xem xét, sửa đổi phù hợp

UBND Tp. Hà nội đề nghị:

- Đề nghị tăng gấp đôi mức phạt;

- Khoản 6, 7: Đề nghị bổ sung biện pháp áp dụng là buộc công khai các thông tin về giá điện, thu tiền điện, buộc bị chấm dứt hợp đồng mua bán điện.



	28
	Bãi bỏ biện pháp khắc phục hậu quả (Bạc Liêu; Bình Định)
	
	Đề nghị xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định của Nghị định số 134: “buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại” là một biện pháp khắc phục hậu quả.

	29
	Hành vi xử phạt (Bạc Liêu)
	
	Đề nghị bổ sung hành vi không kiểm tra định kỳ trạm biến áp là hành vi vi phạm hành chính vào Nghị định 134.

	30
	Hành vi xử phạt (Thái Bình)
	
	Không thực hiện việc kiểm định các vật tư, thiết bị, trạm biến áp trong quá trình vận hành

	31
	EVN CPC
	
	Đề xuất quy định việc trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện thì bị xử phạt VPHC. Cây trồng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trạm điện sẽ không được bồi thường khi đơn vị QLVH tiến hành cắt, tỉa. Cần bổ sung quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi chặt cây làm đổ vào lưới điện hoặc để cây do mình sở hữu đổ vào lưới điện.


2. Lĩnh vực an toàn đập thủy điện

	TT
	Quy định hiện hành tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP
	Mâu thuẫn với các văn bản QPPL khác có liên quan hoặc chưa/không phù hợp với thực tế
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)

	Các Điều 16, 17, 18 (UBND tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An; SCT tỉnh Bắc Kạn, Đăk Lăk, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thừa Thiên – Huế, Nghệ An)

	1
	Các hướng dẫn tại các điều 16, 17, 18
	Không còn phù hợp với các quy định về Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp


3. Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

	TT
	Quy định hiện hành tại Nghị định 134/2013/NĐ-CP
	Mâu thuẫn với các văn bản QPPL khác có liên quan hoặc chưa/không phù hợp với thực tế
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)

	Điều 2 (EVN, UBND Tp. Hà Nội, SCT Hải Dương, Long An, Ninh Thuận)

	1
	Thời hiệu xử phạt với hành vi khác
“Thời hiệu xử phạt vi phạm ……. .đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời hiệu xử phạt là 02 năm”.
	Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.
	EVN kiến nghị thống nhất thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC).

	Điều 19 (SCT tỉnh Bắc Ninh)

	2
	Điều 19
	Thẩm quyền XLVPHC không giao cụ thể cho chủ thể xử lý 
	-

	Điều 23 (UBND tỉnh Bình Phước)

	3
	Khoản 3 quy định: “… tước quyền giấy phép xây dựng trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng”
	Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 đến 03 tháng
	Đề nghị sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc áp dụng

	Điều 30 (SCT Tp. Hồ Chí Minh)

	4
	Điểm a khoản 7 quy định về biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi Giấy chứng nhận dán nhãn NL
	Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương không còn quy định về cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng
	Đề nghị bãi bỏ quy định này

	Điều 32 (SCT Tiền Giang)

	5
	Khoản 1 chưa quy định chế tài đối với hành vi vi phạm về dán nhãn NL của các nhà SX, nhập khẩu có cơ sở đặt ngoài địa phương
	
	Đề nghị bổ sung


